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ĐẠO HÀM LỚP 11 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG_P1_ĐÁP ÁN) 
_______________________________ 

 
TRẮC NGHIỆM ABCD 

Câu 1. Cho hàm số   3 2f x x x m   , giá trị của  1f  bằng 

A. 6 .    B. 8 .    C. 3 .    D. 2 . 

Câu 2. Tính đạo hàm của hàm số 2logy x  

A. 
ln 2

'y
x

    B. 
1

'y
x

 .   C. '
ln 2

x
y  .   D. 

1
'

ln 2
y

x
 . 

Câu 3. Tìm hàm số  y F x có bảng xét dấu đạo hàm  y f x  như sau 

 
A. 3( 2)y x     B. 2 4 4y x x     C. 3 26 9 4y x x x     D. 32( 2)y x    

Câu 4. Cho hàm số 3 23 5y x x mx    . Tìm giá trị tham số m để  1 4y  . 

A. 5m     B. 4m     C. 3m     D. 2m   

Câu 5. Tính đạo hàm của hàm số 4 3y x  . 

A. 
2

4 3
y

x
 


  B. 

4

4 3
y

x
 


  C. 

1

2 4 3
y

x
 


  D. 

1

4 3
y

x
 


 

Câu 6. Tìm vi phân của hàm số sin 2y x . 

A. 2cos 2dy xdx   B. cos 2dy xdx   C. sin 2dy xdx   D. 2sin 2dy xdx  

Câu 7. Cho hàm số 3 3y x x   có đồ thị  C .Hệ số góc k  của tiếp tuyến với đồ thị  C tại điểm có tung độ 

bằng 4  là: 

A. 0k     B. 2k      C. 6k     D. 9k   

Câu 8. Cho hàm số 
2sin

2

x
y  . Tính đạo hàm của hàm số đã cho. 

A.
1

' sin
2

y x     B. ' sin2y x    C. ' 2sin2y x    D. ' siny x   

Câu 9. Cho hàm số 3 2 8y x x mx    . Có bao nhiêu số nguyên dương m sao cho  1 0y  . 

A.10    B. 4    C. 9    D. 8 

Câu 10. Hàm số 3 2 1y x mx nx    thỏa mãn điều kiện (1) 6; (2) 17y y   . Tính m n . 

A.3    B. 0    C. 1    D. 2 

Câu 11. Hàm số 
2

2x xy   có đạo hàm là 

A. 
2

2 .ln 2x x .   B. 
2

(2 1).2 .ln 2x xx  .  C. 
22 1( ).2x xx x   .  D. 

2

(2 1).2x xx  . 

Câu 12. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình  3cos 2
3

S t cm



 

  
 

. Tìm gia tốc tức thời của 

chất điểm tại thời điểm 2t s . 

A. 259,22  /cm s .  B. 259,22  /cm s .  C. 218,85  /cm s .  D. 218,85  /cm s . 
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TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 

Câu 1. Cho hàm số 
4. xy x e .  Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau  

a)   4' 4 4 . xy x e      

b) 4' 4xy e y   .   

c)  ' 0 1y   .    

d)   4' 1 5.y e  . 

Câu 2. Một viên đạn được bắn lên cao theo phương thẳng đứng có phương trình chuyền động  

  2   2   196    4,9s t t t   , 

trong đó 0, ( )t t s là thời gian chuyển động, ( )s m là độ cao so với mặt đất. 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau  
a) Sau 20s kể  từ  khi  bắn  thì viên đạn đạt được độ cao 1962m . 

b) Vận tốc tức thời của viên đạn ngay khi viên đạn  được bắn ra là 196 /m s  

c) Vận tốc tức thời của viên đạn khi viên đạn đạt được độ cao 1962m  là 5 /m s . 

d) Tại thời điểm viên đạn đạt vận tốc tức thời bằng 98 m/s thì viên đạn đang ở độ cao 1472m  so với mặt đất. 

Câu 3. Cho hàm số 22y x x  . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau  

a) 3. 1 0y y          

b) 3. 1y y   

c) 3 2 1
( 2 ).y x x y

y
     .      

d)  

 
3

2

1

2

y

x x


 



. 

Câu 4. Cho hàm số  
4

3 23 2
3

4 2

x m
y f x mx x


      trong đó m  là tham số. Các mệnh đề sau đúng hay 

sai? 

a)    3 23 3 2f x x mx m x     . 

b) Kết quả của 
1

6
f
  
 

 không phụ thuộc vào tham số m . 

c) Với 1m  , ta có  2 27f   . 

d) Có hai giá trị dương của tham số m  thỏa mãn phương trình   0f x   có hai nghiệm phân biệt sao cho tổng 

bình phương của hai nghiệm đó bằng 
26

9
. 
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TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
 

Câu 1. Một chất điểm chuyển động theo phương trình 3 2S 2t 18t 2t 1     , trong đó t  tính bằng giây  s  và 

S  tính bằng mét  m . Tính thời gian vận tốc chất điểm đạt giá trị lớn nhất. 

 

Câu 2. Một vật chuyển động theo phương trình   3 2 2s t t mt    (đơn vị: mét). Biết rằng tại thời điểm 

 10t s  vận tốc của chuyển động bị triệt tiêu. Tìm gia tốc của chuyển động tại thời điểm  2t s . 

 

Câu 3. Cho hàm số  f x  thỏa mãn      
2 21 1 .xf x x f x f x           với mọi x  dương. Biết 

   1 1 1f f   . Giá trị  2 2f gần nhất số nguyên nào 

 

Câu 4. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  để hàm số 41 3

4 2
y x mx

x
    có đạo hàm không âm 

trên khoảng  0; . 

  

CCââuu  55..  CCáácc  hhààmm  ssốố       
 

2

2
, ,

f x
y f x y f x y

f x
     llầầnn  llưượợtt  ccóó  ccáácc  đđồồ  tthhịị  1 2 3, ,C C C ..  HHệệ  ssốố  ggóócc  ttiiếếpp  ttuuyyếếnn  

ttạạii  đđiiểểmm  ccóó  hhooàànnhh  đđộộ  bbằằnngg  11  ccủủaa  1 2 3, ,C C C ((ttưươơnngg  ứứnngg))  llầầnn  llưượợtt  llàà  1 2 3, ,k k k kkhháácc  00  vvàà  tthhỏỏaa  mmããnn  1 2 32 3k k k  ..  

TTíínnhh   1f ..  

 

Câu 6. Cho hàm số 
4 3 2y mx nx px qx r      , , , ,m n p q r . Hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ 

bên.  
  

  

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
 

2018
f x r

S
m


  . 
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ĐẠO HÀM LỚP 11 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG_P2) 

_______________________________ 
 
TRẮC NGHIỆM ABCD 

Câu 1. Cho hàm số 3 23 5y x x mx    . Tìm giá trị tham số m để  1 4y  . 

A. 5m     B. 4m     C. 3m     D. 2m   
Câu 2. Tìm đạo hàm của hàm số logy x . 

A. 
ln10

y
x

     B. 
1

ln10
y

x
     C. 

1

10ln
y

x
     D. 

1
y

x
   

Câu 3. Tính vi phân  2 2x 2d x   . 

A. 
2

(2x 2) x

2x 2

d

x



 
  B. 

2

( 1) x

2 2x 2

x d

x



 
  C. 

2

( 1) x

2x 2

x d

x



 
  D. 

2

( 1) x

2x 2

x d

x



 
 

Câu 4. Tìm số nghiệm của phương trình 2ln(2 5 ) 0x x      . 

A.2    B. 1    C. 0    D. 3 
Câu 5.  Vi phân của tan 5y x  là : 

A. 
2

5
d d .

cos 5

x
y x

x
  B. 

2

5
d d .

sin 5
y x

x
    C. 

2

5
d d .

cos 5
y x

x
   D. 

2

5
d d .

cos 5
y x

x
   

Câu 6. Cho hàm số  
2 1

1

x
f x

x





. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên x để   4

27

( 1)
f x

x
 


 ? 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 7. Hàm số  F x có bảng xét dấu đạo hàm  f x như hình vẽ 

 

Tồn tại bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn    2 2 3 0x x F x   . 

A.4    B. 1    C. 3    D. 2 

Câu 8. Cho hàm số 
2 3 6

2

x x
y

x

 



. Tính số nghiệm nguyên của bất phương trình 0y  . 

A.3    B. 5    C. 2    D. 4 

Câu 9. Một vật giao động điều hòa có phương trình quảng đường phụ thuộc thời gian  sin   s A t . Trong 

đó , , A  là hằng số, t  là thời gian. Khi đó biểu thức vận tốc của vật là? 

A.  cos   v A t .  B.  cos    v A t . C.  cos   v A t . D.  cos    v A t . 

Câu 10. Cho hàm số .2
3

1 23  xxy  đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ là 

nghiệm của phương trình 0y    là: 

A. 
3

7
 xy    B. 

3

7
 xy    C. 

3

7
 xy    D. xy

3

7
  

Câu 11. Một chất điểm chuyển động theo quy luật   3 26s t t t    với t  là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển 

động,  s t  là quãng đường đi được trong khoảng thời gian t . Tính thời điểm t  tại đó vận tốc đạt giá trị lớn nhất. 

A.3s    B. 2s    C. 4s    D. 3,5s 

Câu 12. Hàm số xác định trên R thỏa mãn 
   

3

3
lim 3

3x

f x f

x





. Hỏi phương trình  2 4 3x x f   có tổng 

bình phương các nghiệm là bao nhiêu ? 
A. 20    B. 22    C. 37    D. 11 
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TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 
 

Câu 1. Cho hàm số   3 22 6 1   f x x x m . Xét tính đúng sai của các mệnh đề 

a)   2' 6 6f x x x  . 

b)    2 2 10f f   . 

c) Giá trị nhỏ nhất của  'f x bằng – 7. 

d) Tồn tại hai giá trị ,a b thỏa mãn     0f a f b   thì có 7 số nguyênm để    ,f a f b trái dấu. 

 

Câu 2. Cho hàm số 3( ) 2y f x x   có đồ thị ( )C  và điểm M  thuộc ( )C  có hoành độ 0 1x   . Xét tính đúng, 

sai của các khẳng định 

a) Phương trình    2 6 1x f x x f    có hai nghiệm phân biệt cùng dương. 

b) Tiếp tuyến của ( )C  tại M  cắt đồ thị hàm số 2 8 7 4y x x    tại hai điểm phân biệt có tổng hoành độ 

bằng 5. 
c) Tiếp tuyến của ( )C tạiM cắt đường thẳng : 3d y x  tại điểm có hoành độ bằng 4. 

d) Tiếp tuyến của ( )C  tại M  vuông góc với đường thẳng 
1

:
6

y x   . 

 

Câu 3. Cho hàm số   22y f x x x   . Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 

a)Vi phân của hàm số là 
2

1

2

x
dy dx

x x





. 

b)Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 1 song song với đường thẳng 
2

3
3

x
y   . 

c)  
3 2

2

4 3 2

2 3 6 2

2 3 2

x x x
f x x

x x x x

    
 

  
. 

d) Giá trị biểu thức 3 2. 2 .M y y x x y x    là một số nguyên tố. 

 
Câu 4.  Cho hai hàm số   3 23 1f x x x mx     và   2 5g x x mx m    . Xét tính đúng, sai của các khẳng 

định 
a)  1 3f m   . 

b) Phương trình    f x g x  có tổng tất cả các nghiệm nhỏ hơn 3. 

c)       23 6f g x g x g x m
      . 

d) Biết 0m  là giá trị của tham số m để hai số phân biệt 1 2,x x thỏa mãn    1 2 0f x f x   và 

2 2
1 2 1 2 13x x x x   . Khi đó  0 15; 7m     
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TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
 

Câu 1. Cho hàm số 3 21
2 1

3
y x x x     có đồ thị là  C . Tiếp tuyến của  C  tại điểm 

1
1;

3
M

 
 
 

 cắt đường 

thẳng 
5

3
x   tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu ? 

 

Câu 2. Cho hàm số    3 23
2 2 3 1,

2
y m x m x x m       là tham số. Số các giá trị nguyên m  để 

0,y x     là bao nhiêu ? 

 

Câu 3. Cho hàm số  f x  có đạo hàm trên   thỏa mãn        2 1 exx f x x f x     và  
1

0
2

f  . Giá trị 

 6 2f  gần nhất số nguyên nào 

 

Câu 4. Cho biết điện lượng truyền trong dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số 2( ) 2Q t t t  , trong đó t  

được tính bằng giây và Q  được tính theo Culông. Tính cường độ dòng điện tại thời điểm 4(  )t s .  

 

Câu 5. Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 21
( )

2
s t t , trong đó t  là thời gian tính bằng 

giây và s  là quãng đường đi được trong t  giây tính bằng mét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại 5t  . 
 
Câu 6. Một quả bóng được thả rơi tự do từ đài quan sát trên sân thượng của toà nhà Landmark 81 (Thành phố 

Hồ Chí Minh) cao 461,3 m  xuống mặt đất, với phương trình chuyển động 2( ) 4,9s t t . Tính vận tốc của quả 

bóng khi nó chạm đất, bỏ qua sức cản không khí. (Đơn vị /m s , kết quả gần đúng làm tròn đến hàng phần 
chục) 
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ĐẠO HÀM LỚP 11 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG_P3 

_______________________________ 
  
TRẮC NGHIỆM ABCD 

Câu 1. Tính đạo hàm của hàm số 13xy   

A. 
13

ln13

x

y     B. 1.13xy x      C. 13 ln13xy    D. 13xy   

Câu 2. Cho hàm số   3 23 1f x x mx x    . Tìm giá trị tham số m sao cho  1 18f   . 

A. 2m      B. 2m     C. 3m     D. 4m   

Câu 3. Cho hàm số    2ln 5 f x x x . Tìm tập nghiệm S của phương trình   0 f x . 

A. S .       B. 
5

2

 
  
 

S .    

C.  0; 5S .       D.    ;0 5;   S . 

Câu 4. Biết rằng hàm số  f x xác định và có đạo hàm. Tính vi phân hàm số  sin 2xf . 

A.  2 2 sin 2os x x xc f d      B.  4 2 sin 2os x x xc f d  

C.  6 2 sin 2os x x xc f d      D.  sin 2 sin 2x x xf d  

Câu 5. Cho hàm số 2 1y x x  . Tìm số nghiệm dương của phương trình 
2

1

1

x
y

x


 


. 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 6. Cho hàm số ( ) 2f x x  có đạo hàm là  f x , hàm số ( ) 4 sin
4

x
g x x


  có đạo hàm là  g x . Tính 

giá trị biểu thức    2 . 2P f g  . 

A. 1P .   B. 
16

16
P


 .  C. 
1

4
P .   D. 

16
P


 . 

Câu 7. Vi phân của hàm số 
3 2

5 1
3 2

x x
y x     là 

A.  2 6dy x x dx   .     B. 2 5dy x x   . 

C. 
3 2

5
3 2

x x
dy dx

 
   
 

.     D.  2 5dy x x dx   . 

Câu 8. Cho hàm số 2cos 3y x . Tính vi phân của hàm số. 

A. d 3cos3 sin3 dy x x x .     B. d 6cos3 sin3 dy x x x . 

C. d 2cos3 sin3 dy x x x  .     D. d 3sin 6 dy x x  . 

Câu 9. Đồ thị hàm số sin cosy x x  tiếp xúc với đường thẳng nào sau đây 

A. 1y     B. 2y     C. 3y      D. 2y   

Câu 10. Gọi  0 0;M x y  là điểm trên đồ thị hàm số 3 23 1y x x    mà tiếp tuyến tại đó có hệ số góc bé nhất 

trong các tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Khi đó 
2 2
0 0x y  bằng 

A. 29 .    B. 10 .    C. 26 .    D. 1. 

Câu 11. Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 3 22 4 1s t t t     trong đó t  tính bằng 

giây, s  tính bằng mét. Tìm thời điểm mà vận tốc của chất điểm bằng 24 /m s . 

A.  6 st  .   B.  3 st  .   C.  2 st  .   D.  5 st  . 

Câu 12. Giá trị biểu thức 0 1 22 3 4 ... ( 2) n
n n n nC C C n C     bằng 

A.  1( 4)2nn        B.  1( 3)2nn        C.  1( 5)2nn        D.  1( 6)2nn   
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TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 
 

Câu 1. Cho hàm số   2cosy f x x x   và  

a) Vi phân của hàm số là 1 4sin cos
2 2

x x
dy dx

 
  
 

. 

b) Tập giá trị của hàm số  f x là một đoạn có độ dài bằng 4. 

c) Phương trình   3cos 1f x x   có 2 điểm biểu diễn nghiệm trên vòng tròn lượng giác. 

c) Tồn tại 2 điểm có hoành độ  0;2 sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm đó song song với đường 

thẳng 2 2024y x  . 

 

Câu 2. Cho hàm số sinxy e x . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) Vi phân của hàm số là 
cos sin

x

x x
dy dx

e


 .      

b) cosx xy e ye x    . 

c) Tồn tại đúng 2 giá trị nguyên m để phương trình 2xy e m  có nghiệm. 

d) 2 2 0y y y    . 

 

Câu 3. Cho hàm số 2 3 1y x x    có đồ thị ( )C . Xét tiếp tuyến của ( )C  tại giao điểm của ( )C  với trục tung. 

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 

a) Phương trình 3 4 17y y y    có hai nghiệm phân biệt với tổng hai nghiệm bằng 5. 

b) Tiếp tuyến đã cho đi qua điểm  1;3A . 

c) Tiếp tuyến đã cho cắt đường thẳng 2 1y x   tại điểm có hoành độ bằng 0  

d) Tiếp tuyến đã cho tiếp xúc với đồ thị hàm số 4 2 4y x x   tại tiếp điểm có tung độ nhỏ hơn 3. 

 

Câu 4. Phương trình chuyển động của một hạt được cho bởi công thức   10 2 sin 4
4

s t t



 

   
 

, trong đó 

s  tính bằng centimet và t  được tính bằng giây. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau  

a) Gia tốc của hạt tại thời điểm 3t   giây là 216 2cm/s   

b) Vận tốc của hạt tại thời điểm 3t   giây là 2  cm/s . 

c) Vận tốc lớn nhất của hạt đạt được là 4 2 cm/s . 

d) Gia tốc nhỏ nhất của hạt đạt được là 216 2cm/s . 
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TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
 

Câu 1. Cho hàm số  
2018

ln
1

x
f x

x



. Tính tổng      1 2 ... 2018S f f f      thu được phân số tối giản 

 ,
a
a b

b
 . Tính 2b a . 

 
 

Câu 2. Giả sử hàm số  y f x  liên tục, nhận giá trị dương trên  0;  và thỏa mãn  

 1 1f  ,    . 3 1f x f x x  , với mọi 0x  . 

Giá trị    3 5 3 5f f gần nhất số nguyên nào ? 

 

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để hàm số  
2

ln 1
2

x
y mx x     có đạo hàm 

không âm trên khoảng  1; ? 

 
Câu 4. Người ta xây dựng một cây cầu vượt giao thông hình parabol nối hai điểm có khoảng cách là 400 m . Độ 

dốc của mặt cầu không vượt quá 10  (độ dốc tại một điểm được xác định bởi góc giữa phương tiếp xúc với mặt 
cầu và phương ngang). Tính chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường (làm tròn kết quả đến chũ số thập 
phân thứ nhất). 

 
Câu 5. Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời  v t  phụ thuộc vào thời gian t  theo hàm số 

  4 28 500v t t t    . Trong khoảng thời gian 0t   đến 5t   chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm bao 

nhiêu giây 
  

CCââuu  66..  CChhoo  hhààmm  ssốố  
3 2018y x x  ccóó  đđồồ  tthhịị  ((CC))..  XXéétt  đđiiểểmm  1A ccóó  hhooàànnhh  đđộộ  1 1x  tthhuuộộcc  ((CC))..  TTiiếếpp  ttuuyyếếnn  ccủủaa  ((CC))  

ttạạii  1A ccắắtt  ((CC))  ttạạii  đđiiểểmm  tthhứứ  hhaaii  2 1A A ccóó  ttọọaa  đđộộ   2 2;x y ..  TTiiếếpp  ttuuyyếếnn  ccủủaa  ((CC))  ttạạii  2A ccắắtt  ((CC))  ttạạii  đđiiểểmm  tthhứứ  hhaaii  

3 2A A ccóó  ttọọaa  đđộộ   3 3;x y ..  CCứứ  ttiiếếpp  ttụụcc  nnhhưư  tthhếế,,  ttiiếếpp  ttuuyyếếnn  ccủủaa  ((CC))  ttạạii  1nA  ccắắtt  ((CC))  ttạạii  đđiiểểmm  ttọọaa  đđộộ  1n nA A  ccóó  

ttọọaa  đđộộ   ;n nx y ..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  nn  bbiiếếtt  
20192018 2 0n nx y   ..  
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ĐẠO HÀM LỚP 11 THPT 

LỚP BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG_P4_ĐÁP ÁN 
_______________________________ 

TRẮC NGHIỆM ABCD 

Câu 1. Cho hàm số   2023xy f x  . Giá trị của  ' 2f  bằng 

A.   2' 2 2023f  .      B. 2'(2) 2023 .ln 2023f  . 

C.  
22023

'
ln 2023

f x  .      D.   2

ln 2023
'

2023
f x  . 

Câu 2. Gọi a là nghiệm của phương trình 
2

1
0

4 3x x

 
 

  
. Khi đó khẳng định nào sau đây sai 

A. 2 3 11a a    B. 2 7a a     C. 2 4a a     D. 2 5 13a a   

Câu 3. Cho hàm số  
2 12xy f x   . Giá trị của  ' 1f  bằng 

A.  ' 1 6ln 2f  .  B. '(1) 7 ln 2f  .  C. '(1) 8ln 2f  .  D. '(1) 9 ln 2f  . 

Câu 4. Đạo hàm của hàm số   2sin 5f x x  là 

A. ( ) 2sin 5f x x  .      B. ( ) 5sin10f x x  .   

C. ( ) 10sin10f x x  .      D. ( ) 5sin10f x x   . 

Câu 5. Cho hàm số 3 2 3 5y x mx x     với m  là tham số. Tìm tập hợp M  tất cả các giá trị của m  để 0y   

có hai nghiệm phân biệt. 

A.  3;3M   .      B.    ; 3 3;M      . 

C. M   .       D.    ; 3 3;M      . 

Câu 6. Cho hàm số   3 23 1   f x x x x . Giá trị  1f  bằng: 

A. 0 .    B. 1.    C. 2.    D. 3. 

Câu 7. Hàm số 
2

1

2 5


 
y

x x
 có đạo hàm là 

 
2

2 2 5





 

ax b
y

x x
.. Giá trị của  P a b  là: 

A. 4P    B. 2P    C. 2 P    D. 0P  

Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số  2log 2 1y x  . 

A. 
 

2

2 1 ln 2
y

x
 


.  B. 

 
1

2 1 ln 2
y

x
 


.  C. 

2

2 1
y

x
 


.   D. 

1

2 1
y

x
 


. 

Câu 9. Tính tổng các nghiệm thực của phương trình 
2 4 6

0
2

x x

x

  
 

 
. 

A.3    B. – 4    C. – 2    D. – 1 

Câu 10. Cho hàm số    4 5f x g x  . Tính  1g biết rằng    1 1; 1 2g f   . 

A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 11. Một chất điểm chuyển động có phương trình 
3 2 4s t t t      ( t  là thời gian tính bằng giây). Gia tốc 

của chuyển động tại thời điểm vận tốc đạt giá trị lớn nhất là 
A. 6 .    B. 0 .    C. 2 .    D. 4 . 

CCââuu  1122..  CChhoo  ccáácc  hhààmm  ssốố     
 

 

2

3 4

2
2 1 , ,

3 2

f x
y f x y f x y

f x
   


  llầầnn  llưượợtt  ccóó  ccáácc  đđồồ  tthhịị  1 2 3, ,C C C ..  HHệệ  ssốố  

ggóócc  ttiiếếpp  ttuuyyếếnn  ttạạii  đđiiểểmm  ccóó  hhooàànnhh  đđộộ  bbằằnngg  11  ccủủaa  1 2 3, ,C C C ((ttưươơnngg  ứứnngg))  llầầnn  llưượợtt  llàà  1 2 3, ,k k k kkhháácc  00  vvàà  tthhỏỏaa  mmããnn  

đđiiềềuu  kkiiệệnn  1 2 35 6k k k  ..  TTíínnhh   1f ..  

AA..  
15

1
11

f        BB..  
12

1
13

f       CC..  
6

1
23

f       DD..   
1

1
5

f     
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TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 
Câu 1. Biết y  là hàm số của x  thỏa mãn phương trình 1 lnxy y  . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau. 

a) Đạo hàm của hàm số y  là
2

1

y
y

xy
 


.  

b)   2

1
0y

e
  . 

c) Đạo hàm cấp hai của hàm số y  là
   

 

2

2

2 1

1

yy xy y y xy
y

xy

   
 


. 

d)   3

3
0y

e
  . 

Câu 2. Một tài xế đang lái xe ô tô, ngay khi phát hiện có vật cản phía trước đã phanh gấp lại nhưng vẫn xảy ra 
va chạm, chiếc ô tô để lại vết trượt dài 20,4 m (được tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đền khi xảy ra va chạm). 

Trong quá trình đạp phanh, ô tô  chuyển động theo phương trình 25
( ) 20

2
s t t t   , trong do s (đơn vị mét) 1à 

độ dài quãng đường đi được sau khi phanh, t (đơn vị giây)  là thời gian tính từ lúc bắt đầu phanh ( 0    4t  ). 
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau  

a) Vận tốc tức thời của ô tô ngay khi đạp phanh là  20( / )m s  

b) Xe ô tô trên chưa chạy quá tốc độ, (tốc độ giới hạn cho phép là 70 km/h). 

c) Thời điểm xảy ra va chạm cách thời điểm bắt đầu đạp phanh 6,8giây 

d) Vận tốc tức thời của ô tô ngay khi xảy ra va chạm là 14( / )m s   

Câu 3. Cho hàm số  
1

3 2
y f x

x
 


. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a)   
 

3

8
"

3 2
f x

x



. 

b)     ' 1 " 1 6f f  . 

c)   
3

" 0,
2

f x x   .  

d)   
 

3

8
"

3 2

x

x
f e

e



.  

Câu 4. Cho hàm số 3( ) 2y f x x   có đồ thị ( )C  và điểm M  thuộc ( )C  có hoành độ 0 1x   . Xét tính đúng, 

sai của các khẳng định 

a) Phương trình    2 6 1x f x x f    có hai nghiệm phân biệt cùng dương. 

b) Tiếp tuyến của ( )C  tại M  cắt đồ thị hàm số 
2 8 7 4y x x    tại hai điểm phân biệt có tổng hoành độ 

bằng 5. 
c) Tiếp tuyến của ( )C tạiM cắt đường thẳng : 3d y x  tại điểm có hoành độ bằng 4. 

d) Tiếp tuyến của ( )C  tại M  vuông góc với đường thẳng 
1

:
6

y x   . 
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TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1. Cho đa thức ( ) (1 2 )nf x x   2 *
0 1 2

n
na a x a x a x n N      . Tìm hệ số 2a , biết rằng  

1 22 13122na a na n    . 

 

Câu 2. Cho hàm số  y f x có đạo hàm trên  thỏa mãn   31 3 2f x x x    . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức    2 3 4P f x f x    . 

 

Câu 3. Hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên  1;2  và  1 4f   và     3 22 3f x xf x x x   . Giá trị 

 2f là số nguyên nào ? 

 
Câu 4. Một chiếc ô tô đang chạy thì người lái xe đã phanh gấp lại vì gặp phải vật cản phía trước nhưng vẫn xảy 
ra va chạm, chiếc ô tô để lại vết trượt dài 15,5m (được tính từ lúc bắt đầu đạp phanh cho đến khi xảy ra va 

chạm). Trong quá trình đạp phanh, ô tô chuyển động theo phương trình 23
( ) 15

2
s t t t   , trong đó s (đơn vị: 

m ) là độ dài quãng đường đi được sau khi phanh và t (đơn vị: giây) thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh 

 0 5t  . Vận tốc tức thời của ô tô ngay khi xảy ra va chạm là 

 
Câu 5. Dân số của Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức với ( )N t tính theo đơn 

vị triệu người : ( ) 100. ,0 50atN t e t   . Biết rằng đạo hàm của hàm số ( )N t   biểu thị tốc độ gia tăng dân số 

của Việt Nam ( đơn vị là triệu người/ năm). Vào năm 2066  thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/ năm. 
Hỏi vào năm 2080  thì tốc độ gia tăng dân số là bao nhiêu?

 
 

 

Câu 6. Cho các hàm số  y f x ,  y g x , 
 
 
f x

y
g x

 . Nếu hệ số góc tiếp tuyến của các đồ thị hàm số đã 

cho tại điểm có hoành độ 0x  bằng nhau và khác không thì giá trị lớn nhất của  0f x bằng bao nhiêu ? 
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ĐẠO HÀM LỚP 11 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG_P5_ĐÁP ÁN) 
_______________________________ 

TRẮC NGHIỆM ABCD 

Câu 1. Tìm nghiệm của đạo hàm ybiết rằng 2 6 5y x x   . 

A. 3x     B. 2x     C. 4x     D. 1x   

Câu 2. Tính đạo hàm của hàm số 4 25 5 6y x x x   . 

A. 320 10 6y x x          B. 320 10 6y x x     

C. 320 10y x x         D. 320 10 6y x x     

Câu 3. Tính tổng các hệ số đối với đạo hàm của hàm số   23
4

2
f x x x  . 

A.4    B. 9    C. 5    D. 7 

Câu 4. Đạo hàm của hàm số  
3 4

2 1

 




x
f x

x
 tại điểm 1 x  là 

A. 
11

3
 .   B. 

1

5
.    C. – 11.   D. 

11

9
 . 

Câu 5. Đạo hàm của hàm số    22 1 0y x x x    là 

A. 

210 1

2

x
y

x


  .  B. 2y x  .   C. 

26 1

2

x
y

x


  .  D. 

4 1

2

x
y

x


  . 

Câu 6. Cho hàm số 2 6 19y x x   . Có bao nhiêu số nguyên âm x thỏa mãn 0y  . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 7. Tính đạo hàm của hàm số 
x

1
2 ln

e
xy x  . 

A.    
1 1

2 ln 2 ln
e

x

x
y x

x

     
 

.    B. 
1

2 ln 2 ex xy
x

    . 

C. 
x

1 1
2 ln 2

e
xy
x

   .      D. 
x1

2 ln 2 exy
x

    . 

Câu 8. Một vật chuyển động có phương trình  4 3 23 3 2 1 mS t t t t     , t là thời gian tính bằng giây. Gia tốc 

của vật tại thời điểm st 3 là 

A. 248 m/s .    B. 228 m/s .   C. 218 m/s .    D. 254 m/s .  

Câu 9. Cho hàm số   3 23 1f x x x mx    . Biết 0m  là giá trị của tham số m  để hai số phân biệt 1 2,x x thỏa 

mãn    1 2 0f x f x   và 2 2
1 2 1 2 13x x x x   . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.  0 1;7m   .  B.  0 7;10m  .  C.  0 15; 7m    .  D.  0 7; 1m    . 

Câu 10. Xét hàm số   21 cos 2y f x x   . Chọn câu đúng: 

A. 
2

sin 4
d ( ) d

2 1 cos 2

x
f x x

x





.  B. 

2

sin 4
d ( ) d

1 cos 2

x
f x x

x





.  

C. 
2

cos 2
d ( ) d

1 cos 2

x
f x x

x



.  D. 

2

sin 2
d ( ) d

2 1 cos 2

x
f x x

x





. 

Câu 11. Cho hàm số 
3 22 ( 2) 1y mx mx m x     . Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m  để phương trình 

0y  vô nghiệm. 

A. ( ;6) (0; )m    . B.  6;0m  .  C.  6;0m  .  D.  6;0m  . 

CCââuu  1122..  Cho hàm số  y f x ,  y g x , 
 

 
3

1

f x
y

g x





. Hệ số góc của các tiếp tuyến của đồ thị các hàm số 

đã cho tại điểm có hoành độ 1x   bằng nhau và khác 0 . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.  1 3f   .   B.  1 3f   .   C.   11
1

4
f   .  D.   11

1
4

f   . 
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TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 
 

Câu 1. Cho hàm số ( ) sin 2
3

f x x
 

  
 

 và ( ) 5 cos3g x x  . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Đạo hàm của hàm số ( )f x  trên   là ( ) cos 2
3

f x x
    

 
. 

b) Đạo hàm của hàm số ( )g x trên   là ( ) 3sin3g x x   . 

c) Tất cả các nghiệm của phương trình 3 ( ) 2 ( )f x g x   là 
5

2
6

x k


   ( )k . 

d) Gọi ( ) ( ) sin 6h x g x x  , giá trị lớn nhất của hàm ( )h x  bằng 3 . 

 

Câu 2. Cho hàm số  
1

( )
1

x
f x

x





. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Đạo hàm của hàm số 
1

( )
1

x
f x

x





 tại 
0

3x   là 
3

1
2

1(3) lim
2x

x

xf
x




 


. 

b) Đạo hàm của hàm số 
1

( )
1

x
f x

x





 là 
2

2
( )

( 1)
f x

x
 


. 

c) Nếu 
0

1
1

1lim 2
x

x

x
x




  thì (0) 2f   . 

d) Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 
0

2x  là (2) 2f   . 

 

Câu 3. Chuyển động của một vật có phương trình là  ( ) 4.cos 2
12

s t t m



 

  
 

, với t  là thời gian tính bằng 

giây. Khi đó, các mệnh đề sau đúng hay sai? 
a) Sau 5 giây vật đi được quãng đường là 3,86 ( )m  

b) Vận tốc tức thời của vật theo thời gian là ( ) 8 .sin 2
12

v t t


 
 

  
 

 

c) Tại thời điểm 
5

( )
6

t s


 , vận tốc của vật là 11,6 ( /s)m  

d) Vận tốc lớn nhất của vật đạt 25,13 ( / )m s  

 

Câu 4.  Cho hàm số 2( ) xy ax bx c e   với 0b  . 

a) Đạo hàm của hàm số đã cho bằng 
2 (2 ) xax a b x b c e      . 

b)    1 3 2y a b c e    . 

c) Khi hàm số có đạo hàm bằng có đạo hàm là 
2 3 xy ax ax b c e        thì a b . 

d) Khi hàm số có đạo hàm là  2 3 1 xy ax a x b c e          thì biểu thức
9

M a
b

  có giá trị nhỏ nhất là một 

số nhỏ hơn 8. 
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TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
 

Câu 1. Cho hàm số  
2 1, 0

1, 0

ax bx x
f x

ax b x

   
 

  
. Khi hàm số  f x  có đạo hàm tại 0 0x  . Hãy tính giá trị tổng 

2T a b  (kết quả là số nguyên). 
 

Câu 2. Cho hàm số    1
.ln 4 2 .

ln 4
xf x     

Giá trị tổng
1 2 3 2023

' ' ' ... ' .
2024 2024 2024 2024

S f f f f
       

           
       

gần nhất số chính phương nào 

 

Câu 3. Cho hàm số  

3 4
       khi    0

4

1
                     khi    0

4

x
x

f x

x

  


 
 


. Khi đó  16 0f   là số nguyên nào ? 

 

Câu 4. Phương trình chuyển động của một chất điểm được biểu thị bởi công thức   2 34 2 4 2S t t t t    , trong 

đó 0t   và t  tính bằng giây  s ,  S t  tính bằng mét  m . Tìm gia tốc a  của chất điểm tại thời điểm  5t s . 

  
CCââuu  55..  Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô 

hình hoá bằng hàm số   0,75t

a
P t

b e



, trong đó thời gian t  được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu 0t  , 

quần thể có 20  tế bào và tăng với tốc độ 12  tế bào/giờ. Theo mô hình này, quần thể nấm men về lâu dài tăng 
nhưng không vượt quá là bao nhiêu tế bào? 
  

CCââuu  66..  CChhoo  ccáácc  hhààmm  ssốố       
 

2 32 , 6 ,
3 4

f x
y f x y f x y

f x
    


  llầầnn  llưượợtt  ccóó  ccáácc  đđồồ  tthhịị  1 2 3, ,C C C ..  HHệệ  ssốố  

ggóócc  ttiiếếpp  ttuuyyếếnn  ttạạii  đđiiểểmm  ccóó  hhooàànnhh  đđộộ  bbằằnngg  22  ccủủaa  1 2 3, ,C C C ((ttưươơnngg  ứứnngg))  llầầnn  llưượợtt  llàà  1 2 3, ,k k k kkhháácc  00  vvàà  tthhỏỏaa  mmããnn  

đđiiềềuu  kkiiệệnn  1 2 33 4 5k k k  ..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị   6 2f  (kết quả là số nguyên) 
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ĐẠO HÀM LỚP 11 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG_P6) 
_______________________________ 

TRẮC NGHIỆM ABCD 

Câu 1. Cho các hàm số: 3 3 3 34 ; 6 ; 4 5; 4 10y x x y x x y x x y x x          . 

Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số có đạo hàm 23 4y x    ? 

A.3    B. 4    C. 2    D. 1 

Câu 2. Sử dụng công thức đạo hàm tích, đạo hàm của hàm số 3 2( 4 )( 7)y x x x    bằng 

A. 2 2 32(3 4)( 7) ( 4 ).2x x x x x        B. 2 2 3(3 4)( 7) ( 4 ).x x x x x     

C. 2 2 3(3 4)( 7) ( 4 ).2x x x x x        D. 2 2 3(3 4)( 7) ( 4 ).2x x x x x     

Câu 3. Cho hàm số ( ) cos 2sin 3 1f x a x x x    . Tìm a  để phương trình ( ) 0f x   có nghiệm. 

A. 5a  .   B. 5a  .   C. 5a  .   D. 5a  . 

Câu 4. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 10 để mọi tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
1

3

x
y

x m





luôn có hệ số 

góc dương 
A.9    B. 7    C. 6    D. 5 

Câu 5. Tính đạo hàm của hàm số  2
9log 1y x  . 

A. 
 2

1

1 ln 9
y

x
 


.  B. 

 2 1 ln 3

x
y

x
 


.  C. 

2

2 ln 9

1

x
y

x
 


.  D. 

2

2 ln 3

1
y

x
 


. 

Câu 6. Biết rằng đạo hàm của hàm số 
7

4

ax
y

x b





bằng 

 
2

4

ab

x b




. Khi đó giá trị tích ab bằng 

A.10    B. 14    C. 12    D. 10 

Câu 7. Cho hàm số 
2xy e . Nghiệm của phương trình 4 xy e  nằm trong khoảng nào 

A.  0;1    B. 
3

1;
2

 
 
 

   C. 
3

;2
2

 
 
 

   D.  2;3  

Câu 8. Đồ thị hàm số sin cosy x x  tiếp xúc với đường thẳng nào sau đây 

A. 1y     B. 2y     C. 3y      D. 2y   

Câu 9. Cho   
   4 21 3 4

: 3 3
4 2m

m
C y x x m . Gọi  mA C  có hoành độ 1 . Tìm m  để tiếp tuyến tại A  

song song với đường thẳng : 6 2017?d y x   

A. 3.m       B. 3.m      C. 5.m      D. 0.m    

Câu 10. Một chất điểm chuyển động thẳng có phương trình 
3 25 9 3s t t t    ( t  là thời gian tính bằng giây  s , 

s là đường đi tính bằng mét  m . Gia tốc của chất điểm tại thời điểm  0 3t s là 

A. 28 /m s .   B. 26 /m s .   C. 212 /m s .   D. 216 /m s . 

Câu 11. Cho các hàm số  f x ,  g x ,  h x
 
có đạo hàm trên   và thỏa mãn      23 2 3f x g x h x      

với mọi x ,  8 5g   ,  1 3h  . Giá trị  2f   bằng 

A. 2 .                                     B. 3 .  C. 5 .  D. 5 . 

Câu 12. Với 0b , hàm số 2( ) xax bx c e  có đạo hàm là  2 3 1 xy ax a x b c e         . Tìm giá trị nhỏ nhất 

của biểu thức  
9

M a
b

  . 

A.4    B. 5    C. 6    D. 7 
 
 
 
 
 



  19

 
 
 
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 
 

Câu 1. Cho hàm số   .sin 2xy f x e x  . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a)     " 4cos 2 2sin 2xf x e x x   

b)   " 0 4f  . 

c)       2 ' " 5f x f x f x  .  

d)    22 4 4cos 4 3sin 4xf x e x x     .  

 

Câu 2. Cho hàm số    ln 2 4y f x x   . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Tập xác định của hàm số  y f x  là  2;D   . 

b) 0y x D    . 

c) Tổng các nghiệm của phương trình 1y    là 4 . 

d) Có 1 giá trị thực của tham số m  để phương trình 2 0y y m      có hai nghiệm 1 2,x x  sao cho tổng của 

chúng bằng 5 . 

 
Câu 3. Cho hàm số sin 2y x . Các khẳng định sau đúng hay sai? 

a) Đạo hàm cấp 2 của hàm số là 2sin 2y x   . 

b)  0
4

y
   

 
. 

c)  4 0y y   . 

d)  Phương trình cos 4 1 0y x     có 5 nghiệm phân biệt thuộc đoạn  ;  . 

 

Câu 4. Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức 3 2( ) 3 7 2s t t t t    , trong đó 

0t   và tính bằng giây và s  là quãng đường chuyển động được của vật trong t  giây tính bằng mét. Xét tính 
đúng, sai của các khẳng định sau 

a) Tốc độ của vật tại thời điểm 2t   là 7(  / )m s  

b) Gia tốc của vật tại thời điểm 2t   là  26   /m s  

c) Gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng 
216  /m s  là  210   /m s  

d) Thời điểm 1t   (giây) tại đó vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất. 
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TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
 

Câu 1. Tính đạo hàm của hàm số 
1 1 1 1 1 1

cos
2 2 2 2 2 2

y x    với  0;x   ta thu được kết quả 
1

sin
x

a b
 

trong đó ,a b . Tính a b . 

  

CCââuu  22..  CChhoo  ccáácc  hhààmm  ssốố       
 

 
6

, ,
9 2

f x
f x g x h x

g x





tthhỏỏaa  mmããnn        0f m g m h m     ..  GGiiáá  ttrrịị  llớớnn  

nnhhấấtt  ccủủaa   8 f m llàà  ssốố  nngguuyyêênn  nnààoo  

 

Câu 3. Cho hàm số    ln xf x e m  . Tìm số thực dương m  sao cho    ' ' 1 1f x f x   . Khi đó 

2 10 9m m   gần nhất số nguyên nào 
 

Câu 4. Cho hàm số 
 




2

1

x
y

x
 có đồ thị ( )C  và điểm ( ;1)A a . Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị thực của 

tham số a  để có đúng một tiếp tuyến của ( )C đi qua A . Tổng tất cả các giá trị các phần tử của S  là 

 

Câu 5. Một vật chuyển động theo quy luật 3 21
6

2
  s t t  với t  (giây)là khoảng thời gian từ khi vật bắt đầu 

chuyển động và s  (mét) là quãng đường vật di chuyển trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 6 giây, kể 
từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất vật đạt được bằng bao nhiêu? 
 
 

Câu 6. Năm 2010, dân số ở một tỉnh H là 1038229  người. Tính đến năm 2015, dân số của tỉnh đó là 

1153600  người. Cho biết dân số của tỉnh H được ước tính theo công thức   .. N rS N Ae  (trong đó A  là 

dân số của năm lấy làm mốc, S  là dân số sau N  năm, r  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm được làm tròn đến 

hàng phần nghìn). Tốc độ gia tăng dân số (người/năm) vào thời điểm sau 1 năm kể từ năm 2010  được xác 

định bởi hàm số  'S N . Tốc độ gia tăng dân số của tỉnh H vào năm 2025  là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến 

hàng đơn vị theo đơn vị người/năm), biết tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi.  
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ĐẠO HÀM LỚP 11 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG_P7_ĐÁP ÁN) 
_______________________________ 

TRẮC NGHIỆM ABCD 

Câu 1. Sử dụng công thức đạo hàm tích, đạo hàm của hàm số 3 2( 4 )( 7)y x x x    bằng 

A. 2 2 32(3 4)( 7) ( 4 ).2x x x x x        B. 2 2 3(3 4)( 7) ( 4 ).x x x x x     

C. 2 2 3(3 4)( 7) ( 4 ).2x x x x x        D. 2 2 3(3 4)( 7) ( 4 ).2x x x x x     

Câu 2. Cho các hàm số      
2 22 2 4 3

310; 4 ; ( ) log 3 5x x x xf x e g x h x x x        . 

Có bao nhiêu hàm số mà đạo hàm hàm số đó có nghiệm bằng 1 ? 
A.3    B. 2    C. 0    D. 1 

Câu 3. Tính đạo hàm của hàm số ( 1)y x x  . 

A. 
3 1

2

x
y

x


     B. 

1

2

x
y

x


     C. 

3 1x
y

x


     D. 

3 1

4

x
y

x


   

Câu 4. Cho hàm số   22 1y x x x   , biết 
2

2
' .

2

ax bx c
y

x x

 



 Hãy tính 2 3a b c  . 

A.20    B. 23    C. 16    D. 19 

Câu 5. Hàm số 
sin 3 cos

cos 3 sin

x x
y

x x





 có  2tan , ,y a bx a b c

c

      
 

 . Tính 2 2 2T a b c   . 

A. 11T .   B. 10T .   C. 9T .   D. 2T . 

Câu 6. Cho các hàm số           5
, 2 , .u x cosx f u u g x f u x    Biểu thức  'g x bằng 

A.   
4

5 cos 2x  .      B.   
4

5 cos 2 s inx x . 

C.   
4

5 cos 2 s inx x  .     D.   
4

cos 2 s inx x  . 

Câu 7. Đạo hàm của hàm số 2
2( ) log 2f x x x  là 

A. 
 2

2 2

2 ln 2

x

x x




  B. 

 2 2 l 2

1

nx x
  C. 

2

(2 2) ln

2

2

x

x

x




  D. 

2

2 2

2 ln 2

x

x x




 

Câu 8. Cho đường cong  
3 2

: 1
3 2

m

x mx
C y    . Gọi A là điểm thuộc đồ thị, A có hoành độ bằng 1. Tìm m để 

tiếp tuyến tại A song song với đường thẳng 5y x . 

A. 4m      B. 4m     C. 3m     D. 2m   

Câu 9. Cho hàm số 
2 1

1

 




x x
y

x
. Vi phân của hàm số là 

A. 
 

2

2

2 2

1

 
 



x x
dy dx

x
. B. 

 
2

2 1

1






x
dy dx

x
.  C. 

 
2

2 1

1


 



x
dy dx

x
.  D. 

 

2

2

2 2

1

 




x x
dy dx

x
. 

Câu 10. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 3 2( ) 2 3 4 ,s t t t t    trong đó t được tính bằng giây 

và s  được tính bằng mét. Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm gia tốc bằng không là 

A. 2,5 / .m s    B. 4 / .m s    C. 2,5 / .m s    D. 8,5 / .m s  

Câu 11. Cho hàm số 3sin 2 4cos 2 10y x x x   . Giải phương trình 0y  ta thu được   ,  
4

x a k k


    . 

Tính giá trị 2cos 2 sin 2a a . 
A.1    B. 2    C. 3    D. 1,5 

Câu 12. Cho hàm số: 
2 2

1

x
y

x





 có đồ thị  C . Tồn tại hai tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến tạo với 2  

trục tọa độ lập thành một tam giác vuông cân. Một trong hai tiếp tuyến có thể đi qua điểm nào sau đây 

A.  2; 5    B.  1; 5    C.  5;1    D.  5; 2  
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TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 
 

Câu 1. Cho hàm số 21 3y x x   . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Đạo hàm cấp một của hàm số đã cho là 
2

1

2 1 3
y

x x
 

 
. 

b) Phương trình 0y   vô nghiệm. 

c) Ta có 
3 13 3 13

2 . 3 2    ;
2 2

y y x x
  

      
 

. 

d) Ta có  
2

. 1y y y    . 

 

Câu 2. Cho hàm số  
2x xf x e  . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Đạo hàm cấp một của hàm số đã cho là    
2

1 2 x xf x x e    . 

b) Đạo hàm cấp hai của hàm số đã cho là    
22

1 2 x xf x x e    . 

c) Phương trình   0f x   có nghiệm là: 
1

2
x  . 

d) Phương trình    3 0f x f x    có hai nghiệm là 1 2;x x  thì ta có  1 2 1 22 . 0x x x x   . 

 

Câu 3. Cho hàm số 2 3 1y x x    có đồ thị ( )C . Xét tiếp tuyến của ( )C  tại giao điểm của ( )C  với trục tung. 

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 
a) Phương trình 3 4 17y y y    có hai nghiệm phân biệt với tổng hai nghiệm bằng 5. 

b) Tiếp tuyến đã cho đi qua điểm  1;3A . 

c) Tiếp tuyến đã cho cắt đường thẳng 2 1y x   tại điểm có hoành độ bằng 0  

d) Tiếp tuyến đã cho tiếp xúc với đồ thị hàm số 4 2 4y x x   tại tiếp điểm có tung độ nhỏ hơn 3. 

 

Câu 4. Một chất điểm chuyển động có quãng đường S  được xác định bởi phương trình:   3 21
3

3
S t t t t    

trong đó 0,t t  được tính bằng giây và S  được tính bằng mét. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Phương trình vận tốc tức thời của chất điểm là   2 2 3v t t t   . 

b) Tại thời điểm bắt đầu chuyển động, gia tốc tức thời của chất điểm bị triệt tiêu. 

c) Tại thời điểm vận tốc tức thời của chất điểm nhỏ nhất, chất điểm chuyển động được quãng đường dài 
14

3
 

mét. 
d) Khi gia tốc tức thời của chất điểm không dương, vận tốc tức thời của chất điểm dao động trong phạm vi 2  
m/s đến 3  m/s. 
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TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
 

Câu 1. Biết hàm số    2f x f x  có đạo hàm bằng 5  tại 1x   và đạo hàm 7  tại 2x  . Tính giá trị đạo hàm 

của hàm số    4f x f x  tại 1.x   Kết quả ghi dưới dạng số nguyên. 

 

Câu 2. Cho hàm số 
2   khi   1

( )
2 1     khi    1  

ax bx x
f x

x x

  
 

 
. Để hàm số đã cho có đạo hàm tại 1x   thì 2a b  bằng số 

nguyên nào ? 

 

Câu 3. Cho hàm số   22sin
4

f x x
 

  
 

. Giá trị lớn nhất của  f x là số nguyên nào ? 

 

Câu 4. Cho hàm số  y f x có đồ thị  C , biết tiếp tuyến của đồ thị  C tại điểm có hoành độ 0x  là đường 

thẳng 3 3y x  . Giá trị của 
     0

3
22.lim

3 5 4 4 7x

x

f x f x f x  
bằng số nguyên nào ? 

 
Câu 5. Thay số Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở 
độ cao 250 km so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, 
độ cao h của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng được tính (gần đúng) bởi hàm 

số    3 2   0y h t at bt ct d t       có đồ thị như hình bên dưới, trong đó t  là thời gian tính bằng giây và 

h  là độ cao tính bằng kilômét ( 0 70t   và đơn vị trên trục hoành là 10 giây, đơn vị trên trục tung là 50 km). 

 
Tìm vận tốc của con tàu tại thời điểm 20t   (giây).  
 
 
Câu 6. Gỉa sử số lượng của một quần thể bèo tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình 

hóa bằng hàm số   0,5t

m
P t

n e



 (trong đó, t  là thời gian được tính bằng giờ  h ). Biết tại thời điểm 0t   

quần thể có 100  cây bèo và tăng với tốc độ 10  cây/giờ. Biết rằng quần thể bèo tăng nhưng không thể vượt quá 

M  cây. Tìm giá trị của M ? 
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ĐẠO HÀM LỚP 11 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG_P8) 

_______________________________ 
TRẮC NGHIỆM ABCD 

Câu 1. Cho hàm số 3 4y x x  . Tìm giá trị nhỏ nhất của y . 

A.4    B. 3    C. 2    D. 1 

Câu 2. Tính tổng các hệ số đối với đạo hàm của hàm số 4 3 24 5 6y x x x x    . 

A.10    B. 12    C. 8    D. 14 

Câu 3. Tìm số nghiệm của phương trình 
2 1

1
3

x

x

 
 

 




. 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 4. Tính đạo hàm của hàm số sau: 
2 1

2






x
y

x
 

A. 
2

3

( 2)


x
   B. 

 
3

2x
   C. 

2

3

( 2)x
   D. 

2

2

( 2)x
 

Câu 5. Số tiếp tuyến của đồ thị 33 23  xxy vuông góc với đường thẳng 2017
9

1
 xy  là: 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 

Câu 6. Cho số 

2 1
( )

x x x
f x

x

  
 . Tính  ' 1f  . Được kết quả là 

A.  ' 1 2f   .      B.  ' 1 0f   . 

C.  ' 1 3f   .      D.  ' 1f   không tồn tại. 

Câu 7. Tính đạo hàm của hàm số tan(sin )y x . 

A.
2

cos
'

cos (sin )

x
y

x
    B.

2

cos
'

cos (sin )

x
y

x
     

C. ' cos (1 tan(sin ))y x x     D. 
2

2cos
'

cos (sin )

x
y

x
   

Câu 8. Cho hàm số 3 2 8y x x mx    . Có bao nhiêu số nguyên dương m sao cho  1 0y  . 

A.10    B. 4    C. 9    D. 8 

Câu 9. Cho hàm số sinxy e x . Khẳng định nào sau đây đúng 

A. 
1

2
y y y     B. y y y     C. cosxy e x    D. 2 cosxy e x   

Câu 10. Biết rằng hàm số  f x xác định và có đạo hàm. Tính vi phân hàm số  2 2 3xf x   . 

A.  2

2

1
2 3

2 3
x x

x

x
f x d

x


  

 
    B.  2

2

2
2 3

2 3
x x

x

x
f x d

x


  

 
 

C.  2

2

2 1
2 3

2 3
x x

x

x
f x d

x


  

 
    D.  2

2

5
2 3

2 3
x x

x

x
f x d

x


  

 
 

Câu 11. Một chất điểm chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình : 3 23 5 2s t t t    , trong đó t tính 

bằng giây và s tính bằng mét. Tính gia tốc của chuyển động khi 3t  . 

A. 28 /m s .   B. 26 /m s .   C. 212 /m s .   D. 216 /m s . 

Câu 12. Cho hàm số  y f x có đạo hàm trên  . Xét các hàm số 

           2 23 ; 4 3 4g x f x f x h x f x f x        

Giả định    1 2; 2 3g g   . Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình  4 24 1m x x h   có bốn nghiệm 

phân biệt ? 
A. 3    B. 2    C. 4    D. 5 
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TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI 
 

Câu 1.  Cho hàm số sinxy e x . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a). 
1

2
y y y          

b) (sin cos )xy e x x    

c)Phương trình 5 sinxy e x  có 4 điểm biểu diễn nghiệm trên vòng tròn lượng giác.   

d) 2 cosxy e x  . 

  

Câu 2. Cho hàm số   3 23 1y f x x x    . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Đạo hàm cấp một của hàm số   f x  là   23 6f x x x   . 

b) Đạo hàm cấp hai của hàm số   f x  là   6 6f x x   . 

c) Bất phương trình   0f x   có tập nghiệm là  1;  

d) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ 0x  thỏa mãn  0'' 0f x    là 

3 2y x   . 

 

Câu 3. Cho hàm số   2xf x e . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a)   2xf x e  . 

b)  ln 3 36f   . 

c) Tập nghiệm của phương trình   4f x   là  1S  . 

d) Tập nghiệm của bất phương trình   5 1xf x e    có dạng  ;S a b . Giá trị của biểu thức 2b aM e   bằng 

16 . 
 
Câu 4. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang trên mặt phẳng không ma sát, có phương trình 

chuyển động   2cos 1
2 6

x t t
  

   
 

, trong đó t tính bằng giây và  x t  tính bằng centimét. Các mệnh đề sau 

đúng hay sai? 

a) Gia tốc tức thời của con lắc là     2 2cos /
2 6

x t t cm s
 


 

    
 

. 

b) Gia tốc tức thời của con lắc tại thời điểm  2t s  là    
2

23
2 /

2
x cm s


  . 

c) Gia tốc tức thời của con lắc tại thời điểm vận tốc đạt giá trị lớn nhất  20 /cm s .  

d) Khi gia tốc tức thời của con lắc đạt lớn nhất thì con lắc  cách vị trí ban đầu 2cm . 
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TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
 

Câu 1. Cho hàm số   2 2 1y f x x x    , với  f x  là hàm số liên tục trên  , thỏa mãn 1y   với mọi giá trị x 

và  0 2f  . Khi đó    2 3f f  bằng số nguyên nào 

 

Câu 2. Hàm số  
     

2018!

1 2 3 ... 2017

x
g x

x x x x


   
có đạo hàm tại 0 0x  bằng số nguyên nào 

 

Câu 3. Cho hàm số 4 21 7

4 2
y x x  có đồ thị  C . Có bao nhiêu điểm A  thuộc  C  sao cho tiếp tuyến của  C  

tại A  cắt  C  tại hai điểm phân biệt    1 1 2 2; ; ;M x y N x y  khác A  thỏa mãn 1 2 1 26( )y y x x    

 
Câu 4. Một chuyển động có vận tốc được biểu diễn theo đồ thị hình bên. Tính gia tốc của chuyển động tại thời 

điểm  1t s  (làm tròn đến hàng đơn vị) 

 
 
Câu 5. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc bằng a  và có phương trình chuyển động 

  21
20

2
s t t at  , ở đó t (giây), s  (mét). Tính gia tốc a  của chuyển động biết rằng sau khi đi được 100 (mét) kể 

từ khi bắt đầu chuyển động thì vật dừng hẳn. 
 

Câu 6. Một chất điểm chuyển động với quảng đường đi được cho bởi biểu thức    9cos 2
3

S t t m



 

  
 

 

(trong đó, t  là thời gian tính bằng giây  s ). Hỏi trong khoảng thời gian  0;100t  thì vận tốc của chất điểm đạt 

giá trị lớn nhất bao nhiêu lần? 
 

 

 
 


